
GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NAM 
 

KHÁM LÂM SÀNG TỔNG QUÁT/ GENERAL 
CLINICAL EAMINATION 

- Đo chỉ số cơ thể/ Body indicator 
measurement 

- Khám nội/ Internal examination 
- Khám Và Nội soi Tai - mũi - họng/ Ear, 

nose, and throat (ENT) 
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH/ IMAGE DIAGNOSIS  

- Chụp Xquang ngực thẳng/ Chest X-ray 
(PA view) 

- Siêu âm tuyến giáp/ Thyroid ultrasound 
- Siêu âm ổ bụng tổng quát/ General 

abdominal ultrasound 
- Điện tim (Điện tâm đồ)/ 

Electrocardiogram (ECG) 
DANH MỤC XÉT NGHIỆM/ ANALYSIS 

- Tổng phân tích máu (Công thức máu)/ 
General blood analysis 

- Tổng phân tích nước tiểu/ General urine 
analysis 

- Đường máu/ Blood sugar 
- HBsAb miễn dịch tự động/ HbsAg 
- Định lượng HbsAb/ HbsAb 
- Acid - Uric/ Uric Acid 
- Mỡ máu - Cholesterol/ Cholesterol 
- Mỡ máu: Triglyceride/ Cholesterol: 

Triglyceride 
- Mỡ máu: HDL - Cholesterol/ Cholesterol: 

HDL - Cholesterol 
- Mỡ máu: LDL - Cholesterol/ Cholesterol: 

LDL - Cholesterol 
- Chức năng gan SGOT (AST)/ Liver 

function: SGOT (AST) 
- Chức năng gan SGPT (ALT)/ Liver 

function: SGPT (ALT) 
- Chức năng gan SGGT/ Liver function: 

SGGT (AGT) 
- Ure 
- Creatinine 
- FT3 
- FT4 
- TSH 
- PSA toàn phần/ Total PSA 
- AFP 
- CA 72-4 
- Test HP hơi thở/ Breath Helicobacter 

pylori (HP) Bacteria Test 

GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NỮ 
 

KHÁM LÂM SÀNG TỔNG QUÁT/ GENERAL 
CLINICAL EAMINATION 

- Đo chỉ số cơ thể/ Body indicator 
measurement 

- Khám nội/ Internal examination 
- Khám Và Nội soi Tai - mũi - họng/ Ear, 

nose, and throat (ENT) 
- Khám phụ khoa/ Gynecological 

examination with speculum 
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH/ IMAGE DIAGNOSIS  

- Chụp Xquang ngực thẳng/ Chest X-ray 
(PA view) 

- Siêu âm tuyến giáp/ Thyroid ultrasound 
- Siêu âm tuyến vú (2 bên)/ Mammary 

glands ultrasound  
- Siêu âm ổ bụng tổng quát/ General 

abdominal ultrasound 
- Điện tim (Điện tâm đồ)/ 

Electrocardiogram (ECG) 
DANH MỤC XÉT NGHIỆM/ ANALYSIS 

- Tổng phân tích máu (Công thức máu)/ 
General blood analysis 

- Tổng phân tích nước tiểu/ General urine 
analysis 

- Đường máu/ Blood sugar 
- HBsAb miễn dịch tự động/ HbsAg 
- Định lượng HbsAb/ HbsAb 
- Mỡ máu - Cholesterol/ Cholesterol 
- Mỡ máu: Triglyceride/ Cholesterol: 

Triglyceride 
- Mỡ máu: HDL - Cholesterol/ Cholesterol: 

HDL - Cholesterol 
- Mỡ máu: LDL - Cholesterol/ Cholesterol: 

LDL - Cholesterol 
- Chức năng gan SGOT (AST)/ Liver 

function: SGOT (AST) 
- Chức năng gan SGPT (ALT)/ Liver 

function: SGPT (ALT) 
- Ure 
- Creatinine 
- FT3 
- FT4 
- TSH 
- CA 72-4 
- Xét nghiệm Papsmear/ Papsmear test 
- Test HP hơi thở/ Breath Helicobacter 

pylori (HP) Bacteria Test 

 


